
Họ và Tên : ……………………………………. Lớp:…………… 
 

PHIẾU ÔN  MÔN TOÁN 
 

Câu 1: Viết số: 

  13     18   

 19   16    12  

 Câu 2: Nối để có sơ đồ tách – gộp 

 

Câu 3:  Tính                                                                      

  3  +  16  = ……..      10  +  7  = ……..    14  -  4  = ……..   

 19  -  5  = ……..      18  -  6  = ……..                    12  +  7  = ……..   

11  +  8  = ……..      15  +  4  = ……..    16  -  3  = ……..   

 20  -  10  = ……..      19  -  3  = ……..                    10  +  5  = ……..   

  

Câu 4: Viết các số 20, 12, 16, 19 theo thứ tự: 

a. Từ lớn đến bé     b. từ bé đến lớn 

 …………………………………..  ………………………………….. 

 

Câu 5:  Viết số vào chỗ trống : 

                              

 

 

8 

6  

10 

 

 

10 

14 

10 

 

 


